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Kết quả: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của GV trong  khoa LLCT nhằm giảng dạy đạt chất lượng cao tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Bàn luận: Cần có nhiều giải pháp hơn nửa để vận dụng hiệu quả phù hợp với điều kiện của Nhà trường.
ABSTRACT:
Context: Improving teaching quality in building smart schools to meet the requirements of Revolution 4.0
Result: Proposing some solutions to improve the teaching quality of teachers in the Faculty of LLCT in order to teach high quality at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City.
Discussion: More solutions are needed to effectively apply in accordance with the conditions of the School.



1. Mở đầu
Các cơ sở đào tạo nghề ở Việt Nam đang trên đà đổi mới để hoàn thiện do tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ngày 18/01/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 89/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên (GV), cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT giai đoạn 2019-2030. Trong đề án, quan điểm đầu tiên là việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ GV và cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục đại học cần được coi trọng vì đây là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục đại học; đồng thời mục tiêu chung của đề án cũng chính là “Xây dựng đội ngũ GV, cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục đại học bảo đảm về chất lượng, hợp lí về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học, công nghệ cho đất nước, gắn với yêu cầu khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, yêu cầu của cuộc CMCN 4.0” [1]. Vì thế, nâng cao chất lượng đội ngũ GV là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định việc nâng cao chất lượng đào tạo của đất nước trong điều kiện của cuộc CMCN 4.0. Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ GV khoa Lý luận Chính Trị tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0. 

2. Kết quả nghiên cứu

2.1. Thực trạng đội ngũ giảng viên trong khoa Lý luận chính trị trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí hiện nay
 Giảng viên trong khoa Lý luận Chính trị tại trường Cao đẳng Lý Tự trọng Tp Hồ Chí Minh là người được tuyển dụng theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, làm việc theo chế độ hợp đồng, có nhân thân rõ ràng; có phẩm chất, đạo đức tốt; có sức khỏe; có năng lực, kĩ năng chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, đảm nhiệm công tác giảng dạy môn Giáo dục chính trị và Pháp luật; có khả năng NCKH và các hoạt động khác thuộc chuyên môn. Theo đó, đội ngũ GV trong khoa chủ yếu là những nhà khoa học, nhà chuyên môn có trình độ cao, gắn bó với NCKH và các hoạt động văn hóa - xã hội. Để trở thành người giảng dạy tốt, bên cạnh năng lực sư phạm và hoạt động văn hóa - xã hội, GV cần có đồng thời hai năng lực, đó là: năng lực chuyên môn và năng lực NCKH. Sự thống nhất 2 năng lực đó đưa ra các yêu cầu đối với GV hiện nay là: Cần hiểu biết, có kiến thức về nhà trường, môi trường giáo dục nghề nghiệp; Cần nắm rõ mục tiêu, tính chất, đặc điểm của các ngành học mà trường mình đang đào tạo; Cần nắm vững chương trình đào tạo, cụ thể: mục tiêu môn học; mục đích, nhiệm vụ, nội dung dạy học; phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra - đánh giá…; Cần hiểu rõ người học, biết khai thác động lực và tiềm năng của người học và hạn chế những tiêu cực; Cần biết vận dụng quy luật, nguyên tắc trong dạy học và đặc biệt biết hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu; Cần biết vận dụng các hình thức dạy học, phương pháp dạy học, sử dụng phương tiện dạy học, biết cải tiến thường xuyên việc dạy học và sử dụng tốt các phần mềm dạy học trực tuyến; Cần coi trọng phương pháp tìm kiếm, phát hiện và giải quyết vấn đề. 
2.1.1. Thực trạng về trình độ chuyên môn của giảng viên 
Khoa Lý luận Chính trị thuộc trường CĐ Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh có tiền thân là tổ Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa học cơ bản với 14 giảng viên, đến tháng 10 năm 2013 thì tổ Lý luận Chính trị được tách ra thành Khoa khoa Lý luận Chính trị. Hiện nay khoa Lý luận Chính trị có tổng cộng 16 giảng viên với 12  GV nữ  và 04 Gv nam. Hầu hết các GV tuổi còn trẻ nhưng trình độ chuyên môn cao. Theo thống kê, năm học 2020-2021 tổng số GV trong khoa là 16 người. Trong đó số lượng GV có trình độ tiến sĩ là 1 người (chiếm 6,25 %); trình độ thạc sĩ là 14 người (chiếm87,5%); trình độ đại học 1 người (chiếm 6,25%);. Khoa phụ trách giảng dạy hai môn kiến thức khoa học chung là giáo dục chính trị và pháp luật cho sinh viên trong trường.
Như vậy, có thể thấy, trình độ GV tại khoa Lý luận chính trị tương đối cao, đáp ứng được nhu cầu dạy học trong nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
 2.1.2. Thực trạng về nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Lý luận Chính trị
 	NCKH có vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ khoa học của GV, có tác dụng tích cực trong chất lượng ginagr dạy và đào tạo, đồng thời khẳng định “thương hiệu” của cơ sở giáo dục trong thời kì hội nhập quốc tế. NCKH luôn được coi là tiêu chí hàng đầu để đánh giá thành tích của mỗi GV; tuy nhiên, đa số các trường đào tạo nghề hiện nay chưa quan tâm vấn đề này. Số lượng nhiệm vụ NCKH của các cấp đã được nghiệm thu còn thấp, nhất là sản phẩm ứng dụng  quy trình kĩ thuật, sản phẩm phục vụ sản xuất và đời sống, phát triển ngành và địa phương. Trong thời gian qua, hoạt động NCKH ở nhiều trường đào tạo nghề nói chung còn yếu cả về chất lượng và số lượng, hoạt động chính chủ yếu là giảng dạy, số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc các công trình được công bố ở các cấp độ khác nhau của mỗi GV cho thấy có rất nhiều tham gia giảng dạy rất lâu năm nhưng hầu như không có được nhiều công trình nghiên cứu tương xứng hoặc chưa thực hiện được một công trình nào. Thêm nữa, số trường, cơ sở giáo dục đào tạo nghề có bài báo được công nhận quốc tế (có bài báo ISI/SCOPUS) rất khiêm tốn. Nhìn chung, số lượng các công trình NCKH của GV tại các cơ sở đào tạo nghề còn ít, chất lượng chưa cao, chưa xứng đáng với tiềm năng của họ. 
 	Tuy nhiên, những năm gần đây, khoa Lý tuận Chính trị trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp Hồ Chí Minh đã tổ chức thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng được nhu cầu của người học góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của bản thân giảng viên và chất lượng đào tạo của nhà trường. 
	Năm học 2019-2020, khoa đã được Hội đồng khoa học và đào tạo nhà trường đã thông qua 15 đề tài là sáng kiến kinh nghiệm và có 03 tham luận tham gia hội thảo cấp trường với chủ đề “Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao ở nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng lần thứ tư”. Ngoài ra trong Hội thảo khoa học cấp Khoa tổ chức vào tháng 7/2020 với chủ đề “Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo Dục Chính Trị, Pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng tại trường CĐ Lý Tự Trọng TP Hồ Ch Minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư ” đã có 11 bài viết tham gia với 03 bài đã được trình bày tại hội thảo.

	Năm học
	Số bài sáng kiến kinh nghiệm
	Số bài tham gia hội thảo khoa học cấp Khoa
	Số bài tham gia hội thảo khoa học cấp trường
	Những bài nghiên cứu khoa học khác

	2016-2017
	7
	12
	0
	0

	2017-2018
	11
	13
	2
	1

	2018-2019
	15
	13
	2
	6

	2019-2020
	15
	11
	7
	11



Qua số liệu ở bảng trên cho thấy trong 2 năm gần đây kết quả nghiên cứu khoa học của khoa lý luận chính trị cũng đã có những bước cải thiện, cụ thể là số lượng bài sáng kiến kinh nghiệm, bài tham gia hội thảo khoa học đã tăng lên trong năm học 2019-2020 so với các năm học trước.
Trong công tác nghiên cứu khoa học, các lãnh đạo khoa đã tích cực vận động từ đó đã nâng cao được ý thực của các giảng viên và các giảng viên vào các hoạt động nghiên cứu khoa học nhiều hơn. Các bài viết ngày càng có chất lượng hơn thể hiện ở chỗ bài viết bám sát chủ đề, thể thức đúng với quy định, tính khoa học và tính thực tiễn trong mỗi bài ngày càng cao hơn, nhiều bài đã góp phần tích cực vào việc thay đổi thực tiễn ở khoa, nhất là những nghiên cứu về phương pháp giảng dạy và nghiên cứu trong việc biên soạn giáo trình tài liệu giảng dạy, học tập
2.1.3. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó là
Hoạt động nghiên cứu khoa học ở khoa Lý luận chính trị nhìn chung còn rất hạn chế thể hiện ở chỗ các đề tài trong năm số lượng còn ít, cấp độ nghiên cứu còn thấp, chủ yếu là ở cấp khoa cấp trường, các bài viết có tính khoa học và tính thực tiễn còn hạn chế, mỗi bài chỉ khoảng 5-10 trang, cách nghiên cứu viết bài thể hiện rõ việc nghiên cứu còn mang tính đối phó nhằm hoàn thành khối lượng nghiên cứu khoa học theo quy định. Vì vậy các sản phẩm nghiên cứu không thể thương mại hóa để mang lại nguồn thu và ít được triển khai vào thực tiễn theo như mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
Trong công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa các lãnh đạo khoa còn lúng túng trong việc vận dụng các quy định liên quan và chưa kịp thời hướng dẫn quy trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cho giảng viên, kế hoạch nghiên cứu và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học ở trong khoa còn bị động, công tác vận động nâng cao ý thức nghiên cứu khoa học đối với các giảng viên trong khoa còn hạn chế. Công tác phối hợp với các phòng ban khác trong trường để thực hiện công tác quan lý nghiên cứu khoa học ở trong khoa Lý luận Chính trị chưa được thực hiện hiệu quả.
Công tác giảng dạy cũng còn chiếm nhiều thời gian của cán bộ quản lý khoa và của các giảng viên trong khoa nên việc đầu tư thời gian tập trung cho công tác nghiên cứu khoa học còn ít vì vậy việc nghiên cứu khoa học và quản lý nghiên cứu khoa học cũng không đạt được hiệu quả.
2.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học hiện nay 
Trong bối cảnh hiện nay, các cơ sở đào tạo nghề đang từng bước thực hiện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là vấn đề được các nhà chức trách, hệ thống giáo dục đào tạo ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới quan tâm. Theo đó, một trong những yếu tố quyết định đến thành công của quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc về vai trò của GV. Từ thực trạng nêu trên về đội ngũ GV, chúng tôi đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV trong bối cảnh hiện nay.
 2.2.1. Về chính sách đào tạo và tuyển dụng 
Thứ nhất, cần đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ Gv trong nhà trường. Đây được coi là giải pháp có tính chất chiến lược, cơ bản, lâu dài của chiến lược tổng thể phát triển giáo dục đào tạo hiện nay. Bên cạnh việc học tập để nâng cao trình độ, đạt chuẩn của GV đứng lớp, họ cần được đào tạo và bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy phù hợp với quá trình chuẩn hóa và hội nhập quốc tế. Việc xây dựng đội ngũ GV luôn luôn gắn liền với việc nâng cao chất lượng của mỗi GV bởi khi tất cả các thành viên trong một tập thể sư phạm đều tốt, chắc chắn tập thể đó tốt. Muốn vậy, mỗi GV cần không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng; tác phong chính quy mẫu mực của người thầy,cô giáo; xây dựng động cơ đúng, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân mỗi GV phải nêu cao tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu để mở rộng hiểu biết của mình về cả kiến thức chuyên ngành, liên ngành, đặc biệt là những tri thức mới về phương pháp giảng dạy hiện đại, kĩ năng giảng dạy theo phương pháp tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy. 
Thứ hai, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần có những chính sách phù hợp nhằm thu hút các GV có trình độ giỏi, có trình độ cao và các GV đã, đang học tập ở nước ngoài trở lại cơ sở giáo dục đào tạo nghề để tiếp tục cống hiến.
2.2.2. Về các chính sách đối với công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên 
Thứ nhất, tạo động lực NCKH cho GV bằng cách khuyến khích các hoạt động khoa học ở các cấp độ khác nhau. “GV có động lực nghiên cứu càng mạnh mẽ thì năng lực nghiên cứu càng được phát huy tối đa”. Hiện nay, phần lớn các cơ sở giáo dục đào tạo nghề đều có những đổi mới nhằm thúc đẩy hoạt động NCKH của GV, song cần có những chính sách về mặt tài chính tốt hơn nữa để khuyến khích GV tích cực NCKH. Thực tế cho thấy, với chế độ lương hiện hữu, GV gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhiều GV đã tìm kiếm các nghề khác nhau để làm thêm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình họ.
Thứ hai, thiết lập môi trường tự do học thuật tại trường, khoa. Tự do học thuật luôn gắn với trách nhiệm học thuật của mỗi nhà khoa học, quan trọng nhất là sự khách quan và trung thành với chân lí, sự tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và chuyên môn và sự tôn trọng quyền tự do học thuật của những thành viên khác, có cách ứng xử công bằng với những quan điểm học thuật khác biệt. Với môi trường này, mỗi GV có thể tự phát huy năng lực nghiên cứu của mình qua nhiều cách thức khác nhau. Họ được tự do phát huy trí tuệ qua nghiên cứu các đề tài tâm huyết, từ đó, nâng cao năng lực NCKH của mỗi GV, đồng thời nâng cao chất lượng của các sản phẩm nghiên cứu. 
Thứ ba, phát huy tính tích cực, tính chủ động của GV trong NCKH thông qua các buổi trao đổi học thuật, thuyết minh các đề tài nghiên cứu, báo cáo kết quả nghiên cứu, các Hội thảo chuyên môn… Đây là cơ hội tốt để các GV đặc biệt là GV trẻ được gặp gỡ, trao đổi với các đồng nghiệp có kinh nghiệm NCKH, các chuyên gia nghiên cứu. 
Thứ tư, xác định giảng dạy và NCKH là nhiệm vụ “kép” nên trong công tác đánh giá GV, nhà trường cần bổ sung nội dung: công khai hồ sơ NCKH của GV, giúp để sinh viên có thêm thông tin để lựa chọn GV trong quá trình đăng kí GV giảng dạy môn học. 
Thứ năm, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác quốc tế trong NCKH để giúp GV có cơ hội nâng cao kĩ năng giao tiếp trong khoa học về các vấn đề nghiên cứu mang tầm khu vực và thế giới; thuận lợi hơn trong việc công bố các kết quả nghiên cứu của mình trên các tạp chí quốc tế. 
 Thứ sáu, đối với khoa Lý luận Chính trị, để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa phát triển thì cần phải có những giải pháp hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, Ban lãnh đạo khoa cần phải:
Xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trong khoa Lý luận Chính trị một cách khoa học.
Tổ chức chặt chẽ và hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học tại khoa Lý luận chính trị.
 Làm tốt công tác kiểm tra giám sát hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trong khoa.
Tham mưu kịp thời cho Ban giám hiệu hoàn thiện các quy định về quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học ở trong nhà trường.
Với những giải pháp phù hợp nêu trên trong thời gian tới hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa Lý luận Chính trị sẽ có nhiều chuyển biến mạnh mẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của nhà trường.
3. Kết luận 
Vị thế, vai trò của người giáo viên ở bất cứ thời đại nào cũng rất quan trọng trong ngành giáo dục. Họ luôn được xã hội kính trọng và dành những tình cảm trân trọng nhất. Theo đó, các thầy giáo, cô giáo phải không ngừng học tập, NCKH để nâng cao trình độ, xứng đáng với sự tin cậy của xã hội. Ngày nay, GV tại các trường đào tạo nghề càng có vị trí quan trọng trong thực hiện cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhà trường luôn tạo có điều kiện nâng cao trình độ, đào tạo và bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy đào tạo phù hợp với quá trình chuẩn hóa và hội nhập quốc tế, tích cực, chủ động trong NCKH. Họ vừa là những nhà khoa học, vừa là nhà chuyên môn có trình độ cao, gắn bó với NCKH và các hoạt động văn hóa - xã hội. 
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